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            Trường THPT Trần Hữu Trang


                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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                                              -------------------

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học : 2015- 2016
- Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ văn bản số 2824/GDĐT-TrH ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016;
- Căn cứ vào công văn số 3530/GDĐT-TrH  NGÀY 04 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2015-2016.



- Căn cứ kế hoạch số 485 ngày 09/11/2015 về việc hướng dẫn kiểm tra HKI của PGD và ĐT Quận 5.



- Căn cứ vào kế hoạch của Trường THPT Trần Hữu Trang. Năm học 2015-2016.



Nay trường THPT Trần Hữu Trang thực hiện kế hoạch kiểm tra học kỳ I cho các khối trong trường như sau:

    Hội đồng kiểm tra HKI gồm :



- Chủ tịch: Thầy Võ Mai  Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách chung.



- Phó chủ tịch: Thầy Hà Thanh An PHT phụ trách chuyên môn.


- Phó chủ tịch: Cô Trần Phong Nhiên Hạnh PHT nhà trường phụ trách CSVC và báo cáo tổng hợp.
- Cùng toàn thể giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường làm giám thị ( có danh sách), bộ phận phục vụ công tác  coi kiểm tra : Cô Tường An; Thầy Hiền; Thầy Hải; Cô Diễm; Cô Thủy; Thầy Công và Cô Lý.

I / Khối trung học phổ thông :
a/ Tổ chức kiểm tra: Trường ra đề kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp : Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Các môn còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp.
          b/ Hình thức kiểm tra : 

        Khối 12:

- Văn + Toán : Thời gian 120 phút ( tự luận )

- Lý , Hóa , Sinh : Trắc nghiệm 40 câu thời gian 60 phút.

- Anh văn : Trắc nghiệm 50 câu thời gian 60 phút( theo hướng đề thi TN quốc gia năm 2015).

- Sử , Địa : Tự luận 100% thời gian 45 phút.

Khối 10 , 11:

- Văn Toán : Thời gian 90 phút tự luận

- Anh văn : Thời gian 60 phút gồm :


+ Nghe 2 đến 3 phút ; lâp lại 3 lần ( các dạng true-false hoặc Box checking / trắc nghiệm MCQ) 


+  Từ vựng: Word froms;


+ Ngữ pháp + giới từ : trắc nghiệm MCQ / điền khuyết;


+ Đọc hiểu : True / False hoặc MCQ;


+ Viết lại câu hoặc viết theo gợi ý. 

- Các môn còn lại tự luận với thời gian 45 phút.

   Các môn : Công nghệ KT Tiết 3 ngày 1/12/2015 - Công Dân KT tiết 3 ngày 2/12/2015. Tin học KT tiết 3 ngày 3/12/2015, Nghề 8+11 KT tiết 3 ngày 4/12/2015  thời gian làm bài là 45 phút. Thời hạn nộp đề, đáp án về BGH là 21/11/2015. Bộ môn TD và quốc phòng ; Nhạc ; Họa GV bộ môn cho kiểm tra HKI từ 30/11/2015 đến 10/12/2015

c/ Nộp đề về cho Thầy Hà Thanh An theo địa chỉ : hathanhantan@yahoo.com.vn hạn cuối là 21/11/2015( 4 môn: Công nghệ;  Công Dân; Tin học; Nghề 8+11); 8 môn còn lại  hạn cuối gửi đề là ngày 26/11/2015.

d/  Hình thức gửi đề : 

Khối 12: GV gửi đề.

Khối 10 + 11: 

- Các môn : Văn , Toán , Anh : Gv gửi đề ( mỗi Gv 01 đề )

- Các môn còn lại gửi đề cương đã thống nhất trong nhóm chuyên môn ( có đáp án)

II / Khối trung học cơ sở : 

a/ Khối 8 + 9:
- Đề của phòng giáo dục cho 8 môn.

- Văn – Toán : Thời gian  90 phút

- Anh văn : Thời gian  60 phút gồm :


+ Hình thức : 70% trắc nghiệm khách quan; 30% tự luận ; 


+ Nghe 2 đến 3 phút ; lâp lại 3 lần ( đọc-băng).


+  Từ vựng: Trắc nghiệm;


+ Ngữ pháp Trắc nghiệm


+ Đọc hiểu : Trắc nghiệm ( dạng guided cloze hoặc True / False )


+ Viết : tự luận ( đổi câu và viết có gợi ý).

- Các môn còn lại thời gian 45 phút

- Nội dung cho kiểm tra từ tuần 1 đến tuần 15  

b/ Khối 7:

- Đề của phòng giáo dục cho 4 môn gồm : Văn – Địa – Toán - Anh.

- Văn – Toán : Thời gian  90 phút

- Anh văn : Thời gian 60 phút gồm :


+ Hình thức : 70% trắc nghiệm khách quan; 30% tự luận ; 


+ Nghe 2 đến 3 phút ; lâp lại 3 lần .( đọc-băng)


+  Từ vựng: Trắc nghiệm;


+ Ngữ pháp Trắc nghiệm


+ Đọc hiểu : Trắc nghiệm ( dạng guided cloze hoặc True / False )


+ Viết : tự luận ( đổi câu và viết có gợi ý).

· Các môn còn lại thời gian  làm bài 45 phút.


III/ Công tác làm đề :



- Họp tổ nhóm chuyên môn ngày 14/11/2015 đã thống nhất nội dung ra đền kiểm tra HKI cho 8 môn, cũng như nội dung trong đề cương ôn kiểm tra học kỳ 1.( Khối THPT+ THCS từ tuần 01 đến tuần 15 )



- Giáo viên gửi đề về cho hiệu phó chuyên môn , phó hiệu trưởng chuyên môn kết hợp với tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn để chọn ra một đề thi chung cho từng khối.



- Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 05/12/2015 bộ phận giáo vụ : Cô Phan Thị Thúy Nga; Cô Thái Thị Hoàng Oanh phụ trách công tác in và đóng gói đề thi bảo đảm tuyệt mật.



- Phó hiệu trưởng chuyên môn chuẩn bị đề dự trữ cho mỗi môn thi, cũng như đề thi bổ sung cho những học sinh vắng trong những buổi thi chính thức.


VI/ Thời gian thi  : Từ ngày 12/12 đến 21/12  năm 2015 .
	stt
	Ngày
	Môn
	Khối
	Thời gian
	Người phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	12
	10+11
	8+9
	7
	Tập trung
	Tính giờ
	Kết thúc
	
	

	1
	Sáng

12/12
	Anh
	12
	
	
	
	7 giờ
	7g 15p
	8g 15p
	Hà Thanh An
	

	
	
	Hóa
	12
	
	
	
	8g 50p
	9 g 00p
	10g 00p
	
	

	
	Chiều

12/12
	Anh
	
	10+11
	
	
	13g 30p
	13g 45p
	14g 45p
	Hà Thanh An
	

	
	
	Hóa
	
	10+11
	
	
	15g 10p
	15g 15p
	16g 00p
	
	

	2
	Sáng

14/12
	Văn


	12


	
	8+9
	
	7 giờ

7g 15p
	7g 15p(12)
7g 30p(8,9)
	9g 15p

9g
	Hà Thanh An
	

	
	
	Lý
	12
	
	8+9
	
	9g30p

9g 45p
	9g 45p(12)
10g(8,9)
	10g 45p

10g 45p
	
	

	
	Chiều 
14/12
	Văn


	
	10+11
	
	7
	13g 30


	13g 45p


	15g 15p


	Trần Phong Nhiên Hạnh
	

	
	
	Lý 
	
	10+11
	
	7
	15g 45p


	16g
	16g 45p
	
	

	3
	Sáng 16/12
	Địa


	12


	
	8+9


	
	7g 
 
	7g 30p

 
	8g 15p

 
	Hà Thanh An
	

	
	
	Sinh
	12
	
	8+9
	
	8g 45p
	9g
	9g 45p

10g(k12)
	
	

	
	Chiều 

16/12
	Địa
	
	10+11
	
	7
	13g 30p
	13g 45p
	14g 30p
	Hà Thanh An
	

	
	
	Sinh
	
	10+11
	
	7
	15g 00p
	15g 15p
	16g
	
	

	4
	Sáng 18/12
	Toán
	12
	
	8+9
	
	7g 00p


	7g15p(12)

7g 30p(8,9)
	9g15p
	Hà Thanh An
	

	
	
	Sử
	12
	
	8+9
	
	9g 45p
	10g
	10g 45p
	
	

	
	Chiều 18/12
	Toán
	
	10+11
	
	7
	13g 30p
	13g 45p
	15g 15p
	Hà Thanh An
	

	
	
	Sử
	
	10+11
	
	7
	15g 45p
	16g
	16g 45p
	
	

	5
	Sáng

21/12


	Anh
	 
	
	8+9
	
	7g 00p
	7g 30p
	8g 15p
	Trần Phong Nhiên Hạnh
	

	
	
	Hóa
	
	
	8+9
	
	9g 15p
	9g 30p
	10g 15p
	
	

	
	Chiều 

21/12
	Anh
	
	
	
	7
	13g 30p
	13g 45p
	14g 45p
	Trần Phong Nhiên Hạnh
	



Buổi sáng giáo viên coi thi có mặt lúc 7 giờ.

Buổi chiều giáo viên coi thi có mặt lúc 13g 15p


V / Phòng thi:

	Khối thi
	Số phòng
	Từ phòng đến phòng

	12
	9
	1-9

	11
	11
	10-20

	10
	11
	21- 31

	9
	3
	32-34

	8
	4
	35-38

	7
	2
	39-40




Số thí sinh trong mỗi phòng thi từ 19 em đến 24 em .
TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG

SƠ ĐỒ CÁC PHÒNG THI HK 1

NĂM HỌC 2015- 2016
	BUỔI SÁNG

KHỐI 12, 9, 8
	
	P. Đoàn

Lầu 5
	Phòng máy 1
	Phòng máy 2
	Phòng THTN Lý
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WC

Lầu 4
	 P1
	P2
	P3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WC

Lầu 3
	P4
	P5
	P6
	
	Lầu 1
	Lầu 2

	
	
	Lầu 1
	Lầu 2
	
	WC

Lầu 2
	P7
	P8
	P9
	
	
	

	
	
	Sân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WC

Lầu 1
	P32
	P33
	P34
	
	P38
	P. TH

Dinh dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WC Trệt
	P35
	P36
	P37
	
	
	Kho

	
	
	
	
	
	
	Chùa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thư

 viện
	
	

	
	p. Thiết bị
	
	Kế toán
	Tài vụ
	Giáo vụ
	P.Y tế
	Sân

                                    Cổng chính                                Cổng phụ

	
	
	P22

Bảng tương tác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Phònghọp Hội đồng


	
	
	p. Hiệu Trưởng
	p. Hiệu Phó
	P. Giáo viên
	

	
	P. TH Hóa Sinh
	
	
	
	

	Lầu 2
	Lầu 1
	Trệt
	

	Đường Trần Hưng Đạo
	
	
	
	


TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG

SƠ ĐỒ PHÒNG THI HK I

  NĂM HỌC 2015- 2016
	BUỔI CHIỀU

KHỐI 10 – 11 – 7 
	
	P. Đoàn

Lầu 5
	Phòng máy 1
	Phòng máy 2
	Phòng THTN Lý
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WC

Lầu 4
	P10
	P11
	P12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WC

Lầu 3
	P13
	P14
	P15
	
	Lầu 1
	Lầu 2

	
	
	Lầu 1
	Lầu 2
	
	WC

Lầu 2
	P16
	P17
	P18
	
	
	P19

	
	
	Sân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WC

Lầu 1
	P20
	P21
	P22
	
	P23
	P. TH

Dinh dưỡng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	P28
	
	
	WC Trệt
	P25
	P26
	P27
	
	P24
	Kho

	
	
	
	P29
	
	
	Chùa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P30
	
	
	
	

	
	
	
	Thư

 viện
	
	

	P39+p40
	p. Thiết bị
	
	Kế toán
	Tài vụ
	Giáo vụ
	P.Y tế
	Sân

                                    Cổng chính                                Cổng phụ

	
	
	P22

Bảng tương tác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	p. Hiệu Trưởng
	p. Hiệu Phó
	P. Giáo viên
	

	
	P. TH Hóa Sinh
	
	
	
	

	Lầu 2
	Lầu 1
	Trệt
	

	Đường Trần Hưng Đạo
	
	
	
	


VI/ Công tác coi thi :



- Thầy Võ Mai hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chung, có mặt trong mỗi buổi thi.



- Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm phân công giám thị coi thi trong các buổi thi đã được phân công cụ thể trong lịch thi .



- Danh sách học sinh trong mỗi phòng thi có từ 19 học sinh đến 24 học sinh được bố trí từ phòng 1 đến phòng 40, đảm bảo ít nhất có 01 giám thị trong mỗi phòng thi và 01 giám thị hành lang cho 03 phòng thi


- Cô Thái Thị Hoàng Oanh chuẩn bị các loại: giấy thi , giấy nháp, phiếu trắc nghiệm và các loại vật dụng cho một kỳ thi; Nhận bài thi đã cắt phách, giao cho giáo viên chấm thi cũng như nhận lại bài thi giáo viên đã chấm kết hợp với Cô Phan Thị Thúy Nga , bộ phận hỗ trợ hồi phách và nhập điểm.


- Cô Phan Thị Thúy Nga  chuẩn bị mật mã cho các môn thi.
- Bộ phận hỗ trợ cho công tác coi thi : Cô Tường An, cô Diễm, Cô Thủy, Cô Oanh, Thầy Hiền, Thầy Hải, Thầy Công và Cô Lý
- Trong các buổi thi nếu có học sinh đi trễ không quá 15 p khi tính giờ làm bài thì vào phòng dự trữ thi, nếu quá 15 phút khi tính giờ làm bài nếu có lý do chính đáng thì được thi bổ sung vào 23/12/2015.

- Thời gian làm đơn xin thi bổ sung là 21/12/2015 và ngày 22/12/2015 nhà trường tổ chức cho thi bổ sung .

- Thầy Lê Thanh Vũ phụ trách công tác điều động học sinh và thông báo thời gian trong các buổi thi .
	Danh Sách Giáo viên coi kiểm tra Học Kỳ I

	Năm học 2015 -2016


	STT
	HỌ TÊN
	ngày 12/12
	ngày 14/12
	ngày 16/12
	ngày 18/12
	ngày 21/12

	
	
	SÁNG
(15)
	CHIỀU
(31)
	SÁNG
(24)
	CHIỀU
(33)
	SÁNG
(24)
	CHIỀU
(33)
	SÁNG
(24)
	CHIỀU
(33)
	SÁNG
(12)
	CHIỀU
(4)

	1
	NGUYỄN THỊ TÂM
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	2
	VÕ THỊ MAI LINH
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	3
	TRẦN THỊ THANH TRANG
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	NGUYỄN THỊ BẠCH
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	5
	HOÀNG OANH
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 

	6
	VÕ THỊ THANH NGUYỆT
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	x
	 
	 

	7
	PHAN THỊ THÚY NGA
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	NGUYỄN THỊ THANH THANH
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 

	9
	MAI KIM TRANG
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	10
	TRẦN TẤN THỌ
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	TRẦN NGỌC OANH
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	x
	 

	12
	NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	VÕ THỊ PHƯƠNG ANH
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	x
	 
	 

	14
	NGUYEN THỊ THANH TUYỀN
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	15
	NGUYỄN CAO LÂM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	16
	TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	17
	ĐẶNG THỊ DUYÊN
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 

	18
	CHỬ VĂN HOẰNG
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 

	19
	LƯƠNG THẮNG CÔNG
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 

	20
	VÕ THỊ KIM LIÊN
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	x
	 
	 

	21
	ĐOÀN VĨNH TUÂN
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	22
	TRẦN THỊ YẾN NGỌC
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	x
	x
	 

	23
	BÙI TRƯƠNG VỆ
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	24
	LƯƠNG THẮNG CÔNG
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	x
	 
	 

	25
	BÙI MINH QUÂN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	NGÔ ÁNH NGỌC
	 
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	x
	x
	 

	27
	TRẦN THỊ THẢO LY
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 

	28
	NGUYỄN VĂN THIÊN
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	x
	 

	29
	TRẦN QUANG KHÁNH
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	30
	TĂNG ANH TUẤN
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	x
	 
	 

	31
	TÔN THẤT THÁI SƠN
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	32
	TRỊNH THỊ MỸ LINH
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	33
	NGUYỄN ĐỖ NHẤT SINH
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	34
	NGUYỄN HỒ ANH VŨ
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	35
	VÕ VĂN VƯƠNG
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	x
	 
	 

	36
	PHẠM THU NGA
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	x
	 
	 

	37
	NGUYỄN VĂN TÀI
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	x
	x
	 

	38
	ĐẶNG HOÀNG THỦY TIÊN
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	39
	TRẦN HÙNG DŨNG
	X
	 
	X
	X
	 
	X
	 
	x
	 
	 

	40
	NGUYỄN THÀNH ĐẠT
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	X
	x
	 
	 

	41
	VÕ THỊ PHƯƠNG
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	42
	HOÀNG THỊ CẨM TIÊN
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	43
	HÀ THANH TÂM
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	44
	ĐINH THỊ HỒNG PHÚC
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	45
	NGUYỄN VĂN ĐỨC
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	46
	ĐINH THỊ HỒNG XUÂN
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	x
	 
	 

	47
	TRỊNH THỊ HOÀNG AN
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	x
	 
	 

	48
	LÝ THỊ BÉ
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	49
	LƯƠNG THÀNH PHÁT
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ĐẶNG HỮU HOÀNG
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	51
	CỐ ĐỨC QUỐC
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	HUỲNH QUỐC THANH
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	x

	53
	PHẠM CHÂU TUẤN
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	X
	x
	 
	 

	54
	LÊ THANH VŨ
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	55
	HỒ KÍNH
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 

	56
	HUỲNH THỊ VU
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	57
	ĐINH THỊ NGỌC DIỄM
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	x
	 

	58
	NGUYỄN XUÂN SƠN
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	59
	ĐẶNG THỊ HÀ
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 


Duyệt của Hiệu trưởng






Phụ trách chuyên môn


        Võ Mai 






                  Hà Thanh An

Phòng


Giám


Thị
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